CÂU 04: Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là
a. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston.  Kí  hiệu  là  S
b. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu.  Kí  hiệu  là  S
c. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
d. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
CÂU 05: Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là:
a. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
b. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
c. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
d. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
CÂU 06: Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì
a. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ
b. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy 
c. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc
d. Tất cả đều đúng
CÂU 07: Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong
a. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công
b. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà
c. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà
d. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công
CÂU 10: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm 
a. Đầu; thân và chân piston
b. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng
c. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston
d. Đầu; thân và đỉnh piston
CÂU 11: Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là
a. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
b. Gạc dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
c. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa
d. Gạc dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
CÂU 12: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm
a. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
b. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
c. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót
d. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly
Câu 19. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là:
a. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2)
b. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.
c. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
d. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
Câu 20. Góc cỡi nhau của 2 supap diễn ra vào thời điểm:
	a. Cuối thì xả, đầu thì hút.			b. Cuối thì nén, đầu thì hút.
	c. Cuối thì hút, đầu thì xả.			d. Cuối thì hút, đầu thì nén.
Câu 21. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các supap là:
	a. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.	 b. Làm cho supap không đụng vào đỉnh piston.
	c. Giúp cho supap làm việc bền hơn.	d. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.
Câu 22. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là: 
[bookmark: _GoBack]	a. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có supap.
	b. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.
	c. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.
	d. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.
Câu 23. Động cơ xăng không khởi động được là do yếu tố nào sau:
	a. Thời điểm đánh lửa sai. 				b. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo
	c. Áp suất cuối thì nén thấp				d. Tất cả đều đúng.
Câu 24. Phát biểu sai là:
	a. Điều khiển công suất động cơ Diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.
	b. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.
	c. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.
	d. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.
Câu 25. Động cơ nổ thải ra nhiều khói trắng là do:
	a. Nước lọt vào buồng đốt.	b. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.
	c. Hòa khí nghèo nhiên liệu.	d. Hòa khí giàu nhiên liệu.
CÂU 27: Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?
a. Kỹ thuật viên A
b. Kỹ thuật viên B
c. Cả 2 kỹ thuật viên A và B
d. Không ai nói đúng
CÂU 28: Ưu điểm của phun xăng điện tử là
a. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn; 
b. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.
c. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc hại.
d.Tất cả đều đúng
Câu 29. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai:
	a. Áp suất dầu bôi trơn ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.
	b. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.
	c. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.
	d. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.
Câu 30. Trên động cơ 4 xylanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là:
a. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
b. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.
c. Quay cho hai supap của Xylanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
d. Quay cho hai supap của Xylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.
Câu 32. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là:
a. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.
b. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.
c. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.
d. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút
CÂU 34: Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?
a. Điều khiển thời điểm đóng mở supap tối ưu theo tốc độ động cơ và nhu cầu nạp nhanh, xả nhanh.
b. Tăng hiệu suất nạp và xả ở tốc độ cao.
c. Tăng công suất tối đa của động cơ.
d. Tất cả các ý trên
CÂU 38: Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực:
a. Khe hở supap được điều chỉnh 1 cách tự động
b. Khe hở supap không cần điều chỉnh định kỳ.
c. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu bôi trơn.
d. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.
CÂU 43: Nhiệt độ nước làm mát động cơ khi động cơ đang hoạt động thường có giá trị
a. 80 – 95 độ K
b. 80 – 95 độ F
c. 80 – 95 độ C
d. 80 – 95 độ R (Radian)
CÂU 45: Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt:
a. Đơn cấp
b. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
c. Đa cấp
d. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
CÂU 46: Tỷ số truyền chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).
a. 4:1
b. 1:1
c. 2:1
d. 1:2
